
PHÒNG GD&ĐT HIỆP ĐỨC 
TRƯỜNG THCS  PHAN BỘI CHÂU 

KHUNG MA TRẬN  
    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 8 
NỘI DUNG LỊCH SỬ 

TT Chương/ 
chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% 
điểm 

Nhận 
biết 

(TNKQ) 

Thông 
hiểu 
(TL) 

Vận 
dụng 
(TL) 

Vận 
dụng 
cao 

(TL) 

1 

CHÂU ÂU 
VÀ BẮC 
MỸ TỪ 
NỬA SAU 
THẾ KỈ 
XVI ĐẾN 
THẾ KỈ 
XVIII 

Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và 
Chiến tranh giành độc lập của 
13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ 

 
2TN 

 
1TL  

 20% 
2.0 đ 

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp 
cuối thế kỉ XVIII 

1TN 
 

 
 

1TL* 
 

 2,5% 
0,25đ 

Bài 3. Cách mạng công nghiệp 
(nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế 
kỉ XIX) 

1TN  1TL  12.5% 
1.25đ 

2 

ĐÔNG 
NAM Á TỪ 
NỬA SAU 
THẾ KỈ 
XVI ĐẾN 
THẾ KỈ 
XIX 

Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau 
thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX 

1TN 
 

1TL*   2,5% 
0,25đ 

3 

VIỆT NAM 
TỪ ĐẦU 
THẾ KỈ 

XVI ĐẾN 
THẾ KỈ 
XVIII 

Bài 5. Cuộc xung đột Nam - 
Bắc triều và Trịnh - Nguyễn 

1TN   1TL 7.5% 
0.75đ 

Bài 6. Công cuộc khai phá vùng 
đất phía Nam và thực thi chủ 
quyền đối với quần đảo Trường 
Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ 
XVI đến thế kỉ XVIII 

2TN    5% 
0,5đ 

Tổng 8 1 1 1 11 
Tỉ lệ 20% 15% 10% 5% 50% 

      
  



UBND HUYỆN HIỆP ĐỨC 
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 

 

                                   BẢNG ĐẶC TẢ 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 8 
NỘI DUNG LỊCH SỬ 

 

TT Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận 
thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂU 
ÂU VÀ 

BẮC MỸ 

Bài 1. Cách mạng tư 
sản Anh và Chiến 
tranh giành độc lập 
của 13 thuộc địa Anh  
ở Bắc Mỹ 

Nhận biết 
- Trình bày được những nét 
chung về nguyên nhân, kết 
quả của cách mạng tư sản 
Anh, Chiến tranh giành độc 
lập của 13 thuộc địa Anh ở 
Bắc Mỹ 
Thông hiểu 
- Trình bày được tính chất 
và ý nghĩa của cách mạng 
tư sản Anh, Chiến tranh 
giành độc lập của 13 thuộc 
địa Anh ở Bắc Mỹ 
Vận dụng 
- Xác định được trên bản 
đồ thế giới địa điểm diễn ra 
cuộc cách mạng tư sản 
Anh, Chiến tranh giành độc 
lập của 13 thuộc địa Anh ở 
Bắc Mỹ 
- Nêu được một số đặc 
điểm chính của cuộc cách 
mạng tư sản Anh, Chiến 
tranh giành độc lập của 13 
thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

 
 

2TN 

 

 

 

 

 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 

 

TỪ NỬA 
SAU 

THẾ KỈ 
XVI 
ĐẾN 

THẾ KỈ 
XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Cách mạng tư 
sản Pháp cuối thế kỉ 
XVIII 

Nhận biết 
- Trình bày được những nét 
chung về nguyên nhân, kết 
quả của cách mạng tư sản 
Pháp.  
Thông hiểu 
- Trình bày được tính chất 
và ý nghĩa của Cách mạng 
tư sản Pháp 
Vận dụng 
- Xác định được trên bản 
đồ thế giới địa điểm diễn ra 
cuộc cách mạng tư sản 
Pháp  
- Nêu được một số đặc 
điểm chính của cuộc cách 
mạng tư sản Pháp. 
Vận dụng cao 
- So sánh, rút ra điểm 
giống và khác nhau giữa 
Cuộc cách mạng tư sản 
Anh; Chiến tranh giành 
độc lập của 13 thuộc địa 
Anh ở Bắc Mỹ và Cách 
mạng tư sản Pháp. 

1TN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 

Bài 3. Cách mạng 
công nghiệp (nửa sau 
thế kỉ XVIII - giữa 
thế kỉ XIX) 

Nhận biết 
- Trình bày được những 
thành tựu tiêu biểu của 
cách mạng công nghiệp. 
Vận dụng  
- Nêu được những tác động 
quan trọng của cách mạng 
công nghiệp đối với sản 
xuất và đời sống. 

1TN  

 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ĐÔNG 
NAM Á 
TỪ NỬA 
SAU 
THẾ KỈ 
XVI 
ĐẾN 
THẾ KỈ 
XIX 

Bài 4. Đông Nam Á từ 
nửa sau thế kỉ XVI 
đến giữa thế kỉ XIX 

Nhận biết 
- Trình bày được những nét 
chính trong quá trình xâm 
nhập của tư bản phương 
Tây vào các nước Đông 
Nam Á. 
- Nêu được những nét nổi 
bật về tình hình chính trị, 
kinh tế, văn hoá - xã hội 
của các nước Đông Nam Á 
dưới ách đô hộ của thực 
dân phương Tây. 
Thông hiểu 
- Mô tả được những nét 
chính về cuộc đấu tranh 
của các nước Đông Nam Á 
chống lại ách đô hộ của 
thực dân phương Tây. 

1TN  

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIỆT 
NAM TỪ 
ĐẦU 
THẾ KỈ 
XVI 
ĐẾN 
THẾ KỈ 
XVIII 

Bài 5. Cuộc xung đột 
Nam - Bắc triều và 
Trịnh - Nguyễn 

Nhận biết 
- Biết được những nét 
chính về cuộc xung đột 
Nam-bắc triều và Trịnh- 
Nguyễn 
Thông hiểu 
- Giải thích được nguyên 
nhân bùng nổ xung đột 
Nam - Bắc triều, Trịnh - 
Nguyễn. 
Vận dụng 
- Nêu được hệ quả của 
xung đột Nam - Bắc triều, 
Trịnh - Nguyễn. 
-Đưa ra lí do phản đối 
chiến tranh. 

1TN  

 

 

 

1TL* 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

Bài 6. Công cuộc khai 
phá vùng đất phía 
Nam và thực thi chủ 
quyền đối với quần 
đảo Trường Sa, quần 
đảo Hoàng Sa từ thế 
kỉ XVI đến thế kỉ 
XVIII 

Nhận biết 
- Trình bày được khái quát 
về quá trình mở cõi của 
Đại Việt trong các thế kỉ 
XVI - XVIII.  
 

2TN  

 

 

 

 

1TL* 

  

Số câu/ Loại câu 8 1  1  1  

Tỉ lệ % 20% 15% 10% 5% 

     



   UBND HUYỆN HIỆP ĐỨC             KIỂM TRA GIỮA KÌ I -NĂM HỌC 2024-2025 
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU            NỘI DUNG:  LỊCH SỬ - LỚP 8 
                                                                  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    

 
Họ và tên…………………………… 
Lớp 8/ 

Điểm    Nhận xét của giáo viên 

 

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (5 điểm) 
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất, rồi ghi vào giấy làm bài 
Câu 1. Giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là 

A. Tư sản và Quý tộc mới.         B. Tư sản và nông dân. 
C. Chủ nô và quý tộc mới    D. Tư sản và công nhân 

Câu 2.  Kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 
A. Đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền.    B. Thành lập Hợp chủng quốc Mỹ  
C. Lật đổ chế độ phong kiến                    D. Giải phóng chế độ nô lệ. 

Câu 3. Xã hội Pháp trước cách mạng có các đẳng cấp: 
A. Tăng lữ, Quý tộc     B. Quý tộc, đẳng cấp thứ ba. 
C. Tăng lữ, Quý tộc,Đẳng cấp thứ ba  D. Tăng lữ, Đẳng cấp thứ ba.  

Câu 4. Trong các thành tựu sau, thành tựu nào là bước ngoặc trong cách mạng công nghiệp 
Anh? 

A. Chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên . 
B. Chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni . 
C. Chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước. 
D. Việc phát minh ra máy hơi nước. 

Câu 5. Những nước nào sau đây ở Đông Nam Á là thuộc địa của Anh? 
A. Mi-an-ma, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a.  B. Việt Nam, Lào, Miến Điện, Mã Lai. 
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.   D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây. 

Câu 6. Ai là người sáng lập ra Bắc triều ? 
A. Nguyễn Huệ.     B. Mạc Đăng Dung        C. Lê Thánh Tông            D. Đinh Bộ Lĩnh 

Câu 7. Người  có công lớn trong việc mở rộng vùng đất phía nam là 
A. Nguyễn Kim            B. Trịnh Kiểm           C. Nguyễn Hoàng            D. Nguyễn Ánh 

Câu 8. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thực thi chủ quyền một cách liên tục trong 
các thời kì : 

A. Nhà Lý.                      B. Nhà Trần.     C. Nhà Hồ          D. Các chúa Nguyễn. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1 (1,5) điểm): Lập bảng hệ thống về nguyên nhân, giai cấp lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa, tính chất 
của Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 
Câu 2 (1,0 điểm): Hãy phân tích vắn tắc những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản 
xuất và xã hội? 
Câu 3 .( 0.5)Giả sử là một người dân sống ở thế kỉ XVI-XVII, em hãy đưa ra ít nhất một lí do phản 
đối các cuộc xung đột Nam-Bắc triều và Trịnh- Nguyễn. 

BÀI LÀM 
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm) 
I. TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/A         

II. TỰ LUẬN:   
 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  



 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 
 



PHÒNG GD&ĐT HIỆP ĐỨC 
TRƯỜNG THCS 

 PHAN BỘI CHÂU 
 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂMĐỀ 
KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 8 
 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm. 
HSKT: Trả lời đúng 01 câu ghi từ 0,5 - 1.0 đ  (Tùy trường hợp KT của học sinh mà ghi điểm cho 
phù hợp) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
ĐA A B C D A B C D 

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 
Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 
(1.5đ) 

 CMTS Anh Chiến tranh…Bắc Mỹ 
Nguyên 
nhân 

Vua và các thế lực phong 
kiến>< tư sản, quý tộc 
mới, nông dân, bình dân 
thành thị. 

Các thuộc địa >< chính quốc 
Anh 

Giai cấp l/ 
đạo 

Tư sản và quý tộc mới Chủ nô và Tư sản 

Kết quả Lật đổ chế độ quân chủ 
chuyên chế, 

Lật đổ ách thống trị của thực 
dân Anh, đưa đến sự thành 
lập Hợp chúng quốc Mỹ 

Ý nghĩa Ảnh hưởng và tác động 
rất lớn đến Châu Âu 
mở đường cho kinh tế tư 
bản chủ nghĩa phát 
triển.... 

Mở đường cho kinh tế tư bản 
chủ nghĩa phát triển.... 
 

Tính chất Là cuộc cách mạng tư sản  
không triệt để. 

Là một cuộc cách mạng tư 
sản 

 

 
 

0.5 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

 2 
(1đ) 

Sản xuất: Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao 
động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi 
dào cho xã hội. 
- Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và 
thành phố đông dân mọc lên,...chuyển xã hội loài người từ văn minh nông 
nghiệp sang văn minh công nghiệp. 
Xã hội: Hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản=> đấu tranh giai cấp….. 

=>Liên hệ về ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.. 

 
0.5 

 
 
 
 

0.5 
 
 

3 ( 0.5 
đ) 

Lý do phản đối: xung đột kéo dài giữa các tập đoàn phong kiến sẽ làm 
suy kiệt sức người, sức của; tàn phá đồng ruộng, xóm làng; giết hại 
nhiều người dân vô tội; chia cắt đất nước và làm ảnh hưởng đến sự phát 
triển chung của quốc gia - dân tộc. 

0.5 

Lưu ý: HS trình bày nếu phù hợp vẫn cho điểm tối đa 
HSKT phầnTN trả lời đúng 1 câu : cho điểm tối đa:Phần TL trả lời đúng 1 ý/câu: cho điểm tối đa. 
 
 



 


	A. Tăng lữ, Quý tộc     B. Quý tộc, đẳng cấp thứ ba.
	C. Tăng lữ, Quý tộc,Đẳng cấp thứ ba  D. Tăng lữ, Đẳng cấp thứ ba.
	D. Việc phát minh ra máy hơi nước.
	C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.   D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây.
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	A. Nhà Lý.                      B. Nhà Trần.     C. Nhà Hồ          D. Các chúa Nguyễn.

